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1

Xoá đói giảm nghèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt-cá-lúa/ Nguyễn 

Thiện, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Công Quốc H. : Nông nghiệp, 1995- 120 Tr. ; 19 

cm, Phân loại:: 636 NGT 1995, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

2
The science of animal agriculture ./ Ray V.Herren IN , 1998- 371.; 24cm;, Phân 

loại:: 636 HER 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

3

The science of animal agriculture/ Ray V. Herren Thomson: Delmar Learning, 

2000- 371 p. ; 27 cm, Phân loại:: 636 HER 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

4

World Watch List for Domestic animạl Diversity/ Ronan Loftus and Beate 

Schere Edited by Rome: November, 1993- 376 Tr. ; 24 cm, Phân loại:: 636 WOR 

1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

5

Farm animal behaviour and welfare/ A. F. Farser, Donald M. Broom. London; 

New York : CAB international, 1997.- ix, : , Phân loại:: 636 FRA 1997, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

6

Chăn nuôi gia súc gia cầm ở Trung du Miền núi/ Nguyễn Văn Thiện, Văn Lệ 

Hằng Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 120 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.002 NGT 

1995, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

7

Phân tích kinh tế các dự án chăn nuôi : Dịch từ nguyên bản tiếng pháp . Hợp tác 

Đại học(CUI) và trường Đại học Nông nghiệp I ./  Baudouin Michel Hà nội 

[s.n.], 1999- 60 tr. ; 30 cm, Phân loại:: 636.002 MIC 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

8

Xoá đói giảm nghèo bằng phương pháp chăn nuôi kết hợp Vịt- Cá- lúa/ Nguyễn 

Thị Thiện, Lê Xuân Đồng,Nguyễn Công Quốc. H. : Nông nghiệp, 2000.- 120 Tr. 

; 19 cm., Phân loại:: 636.002 NGT 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

9

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ở trung du và miền núi/ Nguyễn Văn Thiện, Văn Lệ 

Hằng H. : Nông nghiệp, 1995- 117 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.002 NGT 1995, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

10

Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm.  Tập 1/ Nguyễn Văn Thưởng, H. : Nông 

nghiệp, 2000- 636 Tr; 19 cm., Phân loại:: 636.002 CAM 2000/1, Dạng tài Liệu: 

Tài liệu tra cứu

11

Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm.  Tập 3. Nguyễn Văn Thưởng: H.: Nông 

nghiệp, 2000- 636 Tr. 19 cm., Phân loại:: 636.002 CAM 2000/3, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

12

Modifying ingestive behaviour to raise animal production in Central Vietnam ./ 

Dam Van Tien [n.b]: [n.b] , 1999- 99 p. ; 22 cm, Phân loại:: 636.002 DAT 2002, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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13

Livestock and poultry enterprises for rural development/ C.A.Gopalakrishnan, 

G.Morley Mohan Lal New delhi : Viska publishing house PVT LTD, 2000-  , 

Phân loại:: 636.002 GOP 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

14

Pasture-Cattle-Coconut Systems/ Stephen G.Reynolds Italy Printed in May , 

1995- 668 Tr. ; 29 cm, Phân loại:: 636.002 REY 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

15

Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y(1991-1995)/ Khoa Chăn 

nuôi-Thú y Trường ĐHNN1 Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 220 Tr. , Phân loại:: 

636.007 KYY 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

16

Tuyển công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi (1969-1995)  Hà Nội : 

Nông nghiệp, 1995- 360 Tr. , Phân loại:: 636.007 TUY 1995, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

17

Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi = Works of Scientefic And 

Technical Research On Animal Prroduction(1991-1992) Hà Nội : Nông nghiệp, 

1994- 190 Tr. , Phân loại:: 636.007 CON 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

18

Kết quả nghiên cứu khoa học của khoa chăn nuôi thú y 1991-1993 ./ Khoa Chăn 

nuôi-Thú y trường ĐHNNI Hà Nội : Nông nghiệp, 1993- 175 Tr. , Phân loại:: 

636.007 KET 1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

19

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa chăn nuôi thú y(1996-1998)/ Khoa 

chăn nuôi thú y H : ĐHNNI_HN , 1999- 169 tr. ; 27 cm, Phân loại:: 636.007 

KET 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

20
Actes du colloque  P : Coopération universitaire au De'veloppment , 1998- 208p. 

; 30 cm, Phân loại:: 636.007 ACT 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

21

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm và động vật mới 

nhập (1989-1999) ./ Viện chăn nuôi gia cầm - TTNC Gia cầm Thuỵ Phương H. : 

Nông nghiệp, 1999- 668 Tr. ; 27 cm, Phân loại:: 636.007 TUY 1999, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

22

Exploring Approaches to research in the animal sciences in Viet Nam/ W. J. 

Pryor Canberra : Australian centre of international Agriculture research, 1995- 

216 p. ; 22 cm, Phân loại:: 636.007 EXP 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

23

Phương pháp nghiên cứu trong chăn nuôi/ Nguyễn Văn Thiện H. : Nông nghiệp , 

1997- 244 Tr.; 19 cm, Phân loại:: 636.007 NGT 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo
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24

Laboratory studies in Integrated Principle of Zoology/ Hickman,Cleveland 

P.,Hickman,Frances M.,Kats,Lee New york : WCB/Mc Graw-Hill,Inc , 1998- 

453 tr.;24 cm , Phân loại:: 636.007 HIC 1997, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

25

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật Chăn nuôi Thú y/ Trường đại học nông 

nghiệp I Hà Nội Hà Nội : Nxb Nông nghiệp , 1999- 169 p.; 26cm, Phân loại:: 

636.007 KET 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

26

Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y(1991-1995) = Kỷ niệm 40 

năm thành lập khoa Chăn nuôi Thú y/  Khoa Chăn nuôi Thú y.Trường đại học 

nông nghiệp I Hà Nội : Nxb Nông nghiệp , 1995- 220 tr.; 25cm, Phân loại:: 

636.007 KYY 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

27

Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật (1990-1991)/ Viện nghiên cứu Thú y 

quốc gia H.: Nông nghiệp, 1993- 162 Tr.; 27 cm, Phân loại:: 636.007 CON 1993, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

28

Hội thảo quốc gia về khoa học và phát triển chăn nuôi đến năm 2000 (26-

28/11/1996) ./ Viện Chăn nuôi -Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn H.: Hội 

chăn nuôi Việt nam, 1996- 406 Tr.; 30 cm, Phân loại:: 636.007 HOI 1996, Dạng 

tài liệu: Tài liệu tham khảo

29

Vertarinary post-mortem examination: A laboratory mannual/  C.B.Saxena New 

delhi : Viska Publishing house LTD , 1998- 190 Tr. ; 24 cm, Phân loại:: 636.007 

SAX 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

30

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi : 1969 - 1995/  

Viện Chăn nuôi - Bộ nông nghiệp và CNTP Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 360 

Tr. ; , Phân loại:: 636.007 TUY 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

31

Exploring approaches to research in the animal sciences in Vietnam : a workshop 

held in the city of Hue, Vietnam, 31 July-3 August, 1995/  editor, W.J. Pryor. 

Canberra : Australian Centre for International Agricultural Research, 1995- 216 

p. : 24 cm., Phân loại:: 636.007 EXP 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

32

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật Chăn nuôi 1998-1999= Scientific papers 

on animal production 1998-1999/  Viện chăn nuôi H. : Nông nghiệp, 2000- 440 

Tr. ; 27 cm, Phân loại:: 636.007 KET 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

33

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi 1985-1990/ Viện chăn nuôi H. : 

Nông nghiệp, 1992- 210 Tr. ; 30 cm., Phân loại:: 636.007 KET 1992, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

34

Chọn lọc và nhân giống vật nuôi : Giáo trình dùng cho ngành Sư phạm kỹ thuật 

Nông nghiệp/  Đặng Vũ Bình H.: Nông nghiệp, 2000- 108 Tr.; 27cm, Phân loại:: 

636.03 B6299, Dạng tài liệu: Giáo trình
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35

The genetics of the pig/ Edited by: M.F. Rothschild Wallingford, Oxon, UK ; 

New York, NY, USA : CAB, 1998- viii, 622 p. : 26 cm, Phân loại:: 636.048 21 

GEN 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

36

Các giải pháp kỹ thuật làm tăng khả năng sinh sản của vật nuôi/ Tác giả:Tô Du 

H. : Nông nghiệp, 1993- 77 Tr. ; 19cm, Phân loại:: 636.082 TOD 1993, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

37

Linear models for the prediction of animal breeding values./ R.A.Mrode 

Wallingford : CAB International, 1996- x, 187 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.082 

015 MRO 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

38

Kết quả nghiên cứu bảo tồn nguồn gen vật nuôi ở Việt nam : On The Resucts Of 

The Livestoch genetie Conservation In VietNam. Hà Nội : Nông nghiệp , 1995- 

160 Tr. , Phân loại:: 636.082 1 KET 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

39

Di truyền chọn giống động vật/ Tác giả:Trần Đình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn 

Văn Thiện, Trịnh Đình Đạt Hà Nội : Nông nghiệp, 1994- 170 Tr. , Phân loại:: 

636.082 1 TRM 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

40

Giáo trình chọn giống và nhân giống gia súc : Giáo trình dùng cho SV các trường 

ĐH-CĐ Nông-Lâm nghiệp/  Chủ biên:Nguyễn Hải Quân H. : Trường Đại học 

Nông nghiệp I, 1995- 172 tr. : 19 cm., Phân loại:: 636.082 1 GIA 1995, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

41

Di truyền học số lượng ứng dụng trong chăn nuôi/ Nguyễn Văn thiện H. : Nông 

nghiệp, 1995- 207 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.082 1 NGT 1995, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

42

Genetic conservation of domestic livestock.  Volume 2/ Lawrence Alderson 

Wallingford, Oxon. : CAB International, 1992.- xiv, 282 p. : 24 cm., Phân loại:: 

636.082 1 GEN 1992/2, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

43

Chuyên khảo bảo tồn nguồn gen vật nuôi ở Việt Nam.  Tập 1. Lê Viết Ly , H. : 

Nông nghiệp, 1999.- 208 Tr. ; 19 cm., Phân loại:: 636.082 1 CHU 1999, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

44

Kết quả nghiên cứu bảo tồn nguồn gene vật nuôi ở Việt Nam = On the results of 

the livestock genetic conservation in Vietnam/  Viện chăn nuôi H. : Nông nghiệp, 

1994- 158 Tr. ; 27 cm., Phân loại:: 636.082 1 KET 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu 

tra cứu

45

Kết quả nghiên cứu bảo tồn nguồn gene vật nuôi ở Việt nam =On the results of 

the livestock genetic conservation in Vietnam/ Hà nội : Nông nghiệp, 1994- 158 

Tr. ; 27 cm, Phân loại:: 636.082 1 KET 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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46

Selection indices and prediction of genetic merit in animal breeding ./ N.D. 

Cameron. Oxford [England] ; New York : CAB International, 1997.- ix, 203 p. : 

24 cm., Phân loại:: 636.082 4 CAM 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

47

Cẩm nang kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc gia cầm/ Tác giả:Nguyễn Thiện, Đào 

Đức Thà Hà Nội. : Nông nghiệp, 1998- 188 Tr. , Phân loại:: 636.082 45 NGT 

1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

48

Livestock handling and transport/ Edited by T. Grandin Wallingford, UK ; New 

York : CABI Pub., 2000- ix, 449 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.083 LIV 2000, Dạng 

tài liệu: Tài liệu tham khảo

49

Livestock Housing/ Edited by: C.M.Wathes, D.R.Charles Cambridge : CAB 

International, 1994- 427p. ; 25 cm., Phân loại:: 636.083 1 LIV 1994, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

50

Feeding systems and feed evaluation models/ Edited by: M.K. Theodorou 

Wallingford, Oxon ; New York : CABI Pub., 2000- xi, 481 p. : 25 cm, Phân loại:: 

636.084 FEE 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

51

Tropical Animal Feeding: A manual for research workers/ T. R Preston Roma : 

Food and Agriculture Organization of the United nations, 1995- 124p. ; 22cm, 

Phân loại:: 636.084 PRE 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

52

Thức ăn gia súc gia cầm : Thành phần hoá học và chất ding dưỡng/  Tác 

giả:Nguyễn Văn Thưởng Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 131 Tr. ; 19 cm, Phân 

loại:: 636.085 NGT 1993, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

53

Dinh dưỡng và thức ăn gia súc : Giáo trình dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y/  

Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn. Hà Nội : Nông nghiệp, 

1997.- 260 Tr. ; 27 cm., Phân loại:: 636.085 VUG 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

54

Dinh dưỡng và thức ăn gia súc : Bài giảng dùng cho cao học và nghiên cứu sinh 

Nông nghiệp/  Tác giả:Vũ Duy Giảng H. : Nông nghiệp, 1996- 88 tr. : 27 cm., 

Phân loại:: 636.085 VUG 1996, Dạng tài liệu: Giáo trình

55
Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm ./ Lê Minh Hoàng H. : Nông nghiệp, 2000- 139 

Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.085 LEH 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

56

Chế biến và sử dụng thức ăn chăn nuôi/ Nguyễn Phước Tương, Ngô Thị Thanh 

Nhàn H. : Nông nghiệp, 1996- 279 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.085 NGT 1996, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

57

Thức ăn gia súc gia cầm : Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng/  Nguyễn 

Văn Thưởng H. : Nông nghiệp, 1993- 131 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.085 NGT 

1993, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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58

Farm animal metabolism and nutrition ./ Edited by J.P.F. Wallingford, UK ; New 

York : CABI Pub., 2000- x, 438 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.085 FAR 2000, Dạng 

tài liệu: Tài liệu tham khảo

59

Thức ăn và dinh dưỡng gia súc : Giáo trình cao học nông nghiệp/  Tác giả:Bùi 

Đức Lũng, Vũ Duy Giảng Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 150 Tr. , Phân loại:: 

636.085 071 1 THU 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

60

Sổ tay thành phần dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam/ Nguyễn Văn Thưởng, 

Chủ biên Hà Nội : Nông nghiệp, 1992- 275 Tr. ; 20 cm., Phân loại:: 636.085 2 

SOT 1992, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

61

Voluntary food intake and diet selection in farm animals/ J.M. Forbes 

Wallingford : CAB International, 1995- vii, 532 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.085 2 

FOR 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

62

Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt nam = 

Composition and nutritive value of Animal feeds in Vietnam ./  Viện chăn nuôi 

quốc gia H.: Nxb Nông nghiệp, 1995- 251 tr.; 27 cm, Phân loại:: 636.085 2597 

THA 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

63

The mineral nutrition of livestock/ E.J. Underwood New York : CABI Pub., 1999- 

ix, 614 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.085 27 UND 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

64
Thức ăn gia súc nhiệt đới ./ Tác giả:B. Gohl Hà Nội : Nông nghiệp, 1993- 550 

Tr. , Phân loại:: 636.085 5 GOH 1993, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

65

Chế biến thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm/ Đào Văn Huyên H. : Nông 

nghiệp, 1995- 116 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.085 5 ĐAH 1995, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

66

Tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc/ T.R. Preston Hà Nội : 

Nông nghiệp, 1992- 165 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.085 56 PRE 1992, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

67

Tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc Sổ tay hướng dẫn thực 

hành/  T.R. Preston H. : Nông nghiệp, 1992- 168 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.085 

56 PRE 1992, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

68

Harvested Forages = R.DWain.Horrocks,John F.Vallentine San Diego : 

Academic Press , 1999- 425 p.; 23cm., Phân loại:: 636.086 HOR 1999, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

69
Biến rơm, cỏ thành thịt, sữa/ Lê Xuân Cương H. : Nông nghiệp, 1994-  , Phân 

loại:: 636.086 LEC 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

70

Chuyên san chăn nuôi gia súc ăn cỏ/ Hội Chăn nuôi Việt Nam H. : Nông nghiệp, 

2000- 200 Tr . ; 27 cm, Phân loại:: 636.086 CHA 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo
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71

Controlled reproduction in horses deer and camelids/ Ian Gordon Wallingford. : 

CAB International, 1997- xvii, 215 p. : 24 cm., Phân loại:: 636.088 GOR 1997, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

72

Draught animal systems and management : an Indonesian study/  editors: E. 

Teleni, R. S. F. Campbell and D. Hoffmann. Canberra : Australian Centre for 

International Agricultural Research, 1993.- viii, 167 p. : 21 x 30 cm. cm., Phân 

loại:: 636.088 20 DRA 1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

73
Phẫu thuật gia súc/ Tác giả:Lê Văn Thọ Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 175 Tr. ; 

19 cm, Phân loại:: 636.089 LET 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

74

Chẩn đoán vi khuẩn học thú y/ Tác giả: G.G. Alton. , G.R. Carter. , A. Kibor, 

Pesti.L Hà Nội : Nông nghiệp FAO, 1994- 212 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 

CHA 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

75
Thuốc và biệt dược thú y/ Tác giả:Nguyễn Phước Tương. Hà Nội : Nông nghiệp, 

1994.- 410 Tr. , Phân loại:: 636.089 NGT 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

76

Bệnh nội khoa gia súc : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi-Thú y/  

Tác giả:Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch Hà Nội : 

Nông nghiệp, 1997- 311 tr. ; 27 cm., Phân loại: 636.089 HON 1997, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

77

Phẫu thuật ngoại khoa Thú y : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-

Lâm nghiệp/  Tác giả: Huỳnh Văn Kháng H. : Nông nghiệp, 1991- 82 tr. : 19 cm., 

Phân loại:: 636.089 HUK 1991, Dạng tài liệu: Giáo trình

78

Sinh lý học gia súc : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-

Lâm/  Biên soạn:GS.TS.Cù Xuân Dần H. : Nông nghiệp, 1996- 276 tr. : 19 cm., 

Phân loại:: 636.089 NGT 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

79

Độc chất học Thú y : Bài giảng dùng cho cao học và nghiên cứu sinh chuyên 

ngành Thú y/  Tác giả:Phạm Khắc Hiếu H : Nông nghiệp , 1998- 135 tr. ; 27 

cm,hình vẽ, Phân loại:: 636.089 PHH 1998, Dạng tài liệu: Giáo trình

80

The merck veterinary manual = A handbook of diagnosis, therapy and disease 

prevention and control for the veterination ./  Acthor: E. Harold, M. Clarence 

Merck : Kansas , 1991- 1832p. ; 20 cm, Phân loại:: 636.089 MER 1991, Dạng tài 

Liệu: Tài liệu tra cứu

81
Lịch sử ngành thú y/ Trịnh Văn Thịnh H. : Nông nghiệp, 1999- 188Tr. ; 

13x19cm, Phân loại:: 636.089 LIC 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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82

Quản lý và sử dụng thuốc thú y/ Dr.G. Keck; Dr. Marc Helfre H : Hội thú y Việt 

nam , 1999- 62Tr. ; 19x27cm, Phân loại:: 636.089 KEC 1999, Dạng tài Liệu: Tài 

liệu tra cứu

83
Vacxin và thuốc thú y/ Đặng Minh Nhật. H. : Nông nghiệp, 1999.- 111 Tr. ; 19 

cm., Phân loại:: 636.089 ĐAN 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

84

Hướng dẫn thiến và phẫu thuật chữa bệnh cho gia súc, gia cầm/ Huỳnh Văn 

Kháng H. : Nông nghiệp, 2000- 93 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 HUK 2000, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

85

Danh mục thuốc thú y được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành sử 

dụng tại Việt nam.  H. : Nông nghiệp, 1999.- 191 Tr. ; 19 cm., Phân loại:: 

636.089 DAN 1999, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

86

Kỹ thuật phòng chống bệnh lở mồm, long mómg và bệnh nhiệt thán ở gia súc/ 

Văn Đăng Kỳ H. : Nông nghiệp, 1999- 39 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 VAK 

1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

87

Thực hành điều trị thú y : Phòng và trị một số bệnh thường gặp ở vật nuôi/  Phạm 

Sỹ Lăng H. : Nông nghiệp, 1999- 248 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 PHL 

1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

88

Hướng dẫn thiến và phẫu thuật chữa bệnh cho gia súc gia cầm ./ Huỳnh Văn 

Kháng H. : Nông nghiệp, 2000- 95 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 HUK 2000, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

89

100 câu hỏi về bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm/ Trần Minh Châu H. : Nông 

nghiệp, 2000- 131 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 TRC 2000, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

90

Phòng bệnh ký sinh trùng cho gà nuôi gia đình/ Tác giả:Dương Công Thuận H. : 

Nông nghiệp, 1995- 9 Tr. ; 19cm, Phân loại:: 636.089 DUT 1995, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

91
Thuốc điều trị và Vacxin sử dụng trong thú y/ Phạm Sĩ Lăng, Lê Thị Tài H. , 

1994-  19cm, Phân loại:: 636.089 PHL 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

92

Thuốc thú y và cách sử dụng/ Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ H. : Nông 

nghiệp, 1997- 361 Tr. ; 19cm, Phân loại:: 636.089 NGL 1997, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

93
Công nghệ cấy truyền phôi bò/ Hoàng Kim Giao... H. : Nông nghiệp, 1997- 282 

Tr.; 19 cm, Phân loại:: 636.089 CON 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

94

Dịch tễ học thú y đại cương = Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu viện thú y./  

Itsuro Yamane H.: CUIF & HAU, 1999- 64 p.; 26cm, Phân loại:: 636.089 YAM 

2000, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu
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95

The use of drugs in food animals = Benifits and ricks Washington : National 

academic press , 1999- 253 p.; 23cm ;, Phân loại:: 636.089 USE 1999, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

96

Veterinary surgical techniques ./ Amresh.Kumar. NewDelhi : Vikas publishing 

house PVT Ltd , 1996- 415 p.; 23cm ;, Phân loại:: 636.089 KUM 1996, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

97

Giải phẫu bệnh đại cương thú y: Giáo trình ĐH ./  Cao Xuân Ngọc H. : Nông 

nghiệp , 1997- 176 tr.; 27cm, Phân loại:: 636.089 CAN 1997, Dạng tài Liệu: Tài 

liệu tra cứu

98

Chẩn đoán vi khuẩn học thú y : Sổ tay chẩn đoán phòng thí nghiệm một số bệnh 

chọn lọc ở vật nuôi/  G.G. Alton H. Nông nghiệp 1994- 212 tr. 22 cm, Phân loại:: 

636.089 CHA 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

99

Sinh lý gia súc: Giáo trình cao học nông nghiệp ./  Hoàng Văn Tiến, Trịnh Hữu 

Hằng, Bùi Đức Lũng,.... H.: Nông nghiệp, 1995- 284 Tr.; 27 cm, Phân loại:: 

636.089 SIN 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

100
Đại cương giải phẫu bệnh thú y ./ Cao Xuân Ngọc H.: Nông nghiệp, 1993- 133 

Tr.; 27 cm, Phân loại:: 636.089 CAN 1993, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

101

Introduction to animal science  New Delhi : Vikas publishing house PVT ltđ, 

1998- 122 p. : 22 cm., Phân loại:: 636.089 RER 2001, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

102

Veterinary guide for Animal owners: Cattle; Goats; Sheep; Horses; Pigs; Poutry; 

Rabbits; Dogs; Cats ./  Author: C.E. Spaulding and Jackie Clay. USA : Rodale , 

1998- 964p. ; 23 cm, Phân loại:: 636.089 SPA 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

103

Handbook on Animal Diseases= Sổ tay dịch bệnh động vật/  Archie Hunter 

Vietnam. : Copyright entitled Hanbook on Animal Diseases, 2000- 373 Tr. ; 21 

cm, Phân loại:: 636.089 HUN 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

104

Understanding Animal Health in Southeast Asia Advances in the Collection, 

Management and Use of Animal Health Information/  Pramod Sharma, Chris 

Baldock Editors Australian: Canberra., 1999- 373 tr..: 30 cm, Phân loại:: 636.089 

UND 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

105

Giải phẫu gia súc. Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm-

Ngư nghiệp/ Phần 2, Phạm Thị Xuân Vân. H. : Nông nghiệp, 1993.- 119 tr. ; 19 

cm., Phân loại:: 636.089 071 PHV 1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

106

A texbook of veterinary systemic pathology/ J.L.Vegad, A.K.Katiguar New Delhi 

: Vikas publishing house PVT Ltd , 2000- 592 p.; 24cm, Phân loại:: 636.089 

0711 VEG 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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107

Textbook of veterinary virology/ Prof.S.N.Sharma, DR.S.C.Adlakha New delhi : 

Konark Publishers PVT LTD, 1994- 373p. ; 21cm, Phân loại:: 636.089 0711 

SHA 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

108

Statistics for veterinary and animal science/ Petrie Aviva.,Wason Paul Oxon : 

Backwell science , 1999- 243 p.; 24cm ;, Phân loại:: 636.089 0727 PET 1999, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

109

Understanding animal health in Southeast Asia : advances in the collection, 

management and use of animal health information/  editors: Pramod Sharma, 

Chris Baldock. Canberra : Australian Centre for International Agricultural 

Research, 1999.- xv, 373 p. : 26 cm. +, Phân loại:: 636.089 0959 UND 1999, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

110

Growth of farm animals/ T.L.J. Lawrence , V.R. Fowler Oxon ; New York : CAB 

International, 1997- xi, 330 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.089 26 LAW 1997, Dạng 

tài liệu: Tài liệu tham khảo

111

Diagnosis epidemiology of foot and mouth disease in Southeast Asia : 

Proceedings of an international workshop held at Lampang, Thailand September 

6-9, 1993/  Editor by J.W.Copland Cambarria : ACIAR, 1994- 209 Tr.; 22 cm, 

Phân loại:: 636.089 44 DIA 1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

112
Hướng dẫn điều trị bệnh ghép ở gà/ Lê Văn Năm H. : Nông nghiệp, 1999- 224 

Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 5 LEN 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

113

Sử dụng thuốc và biệt dược thú y.  T1/ Chủ biên : Nguyễn Phước Tương H. : 

Nông nghiệp, 2000- 348 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 5 NGT 2000, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

114

Vi sinh vật thú y : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y/  Chủ 

biên:Nguyễn Như Thanh,Nguyễn Bá Hiên,Trần Thị Lan Hương. Hà Nội : Nông 

nghiệp, 1997.- 256 Tr. , Phân loại:: 636.089601 NGT 1997, Dạng tài liệu: Giáo 

trình

115

Vi sinh vật học : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y/  Tác 

giả:Nguyễn khắc Tuấn Hà Nội : Nông nghiệp, 1996- 302 Tr. , Phân loại:: 

636.089 601 VIS 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

116

Veterinary microbiology./ C.Hirsh Dwight , Yuan.Chung.Zee USA : Blacwell 

Science,Inc , 1999- 479 p.; 28cm, Phân loại:: 636.089 601 VET 1999, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

117

Breeding for disease resistance in farm animals ./ Edited by: R.F.E.Axford New 

York : CABI Pub., 2000- xiv, 418 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.089 607 9 BRE 

2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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118

Breeding for disease resistance in farm animals/ edited by R.F.E. Axford ... [et 

al.]. New York : CABI Pub., 2000.- xiv, 418 p. : 24 cm., Phân loại:: 636.089 

6079 BRE 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

119

Dược lý học thú y : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y/  Chủ 

biên:Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp Hà Nội : Nông nghiệp, 1997- 364 Tr. , 

Phân loại:: 636.089 615 PHH 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

120
Ký sinh trùng thú y/ Phạm Văn Khuê, Phan Lục H. : Nông nghiệp, 1996- 335 Tr ; 

27cm., Phân loại:: 636.089 69 PHK 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

121
Veterinary virology/ Frederik A.Murphy San Diego : Academic press , 1999- 629 

p.; 28cm, Phân loại:: 636.089 692 VET 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

122

Bluetongue disease in Southeast Asia and the Pacific : proceedings of the first 

Southeast Asia and Pacific Regional Bluetongue Symposium, Greenlake Hotel, 

Kunming, P.R. China, 22-24 August 1995/  editors, T.D. St. George and Peng 

Kegao. Canberra : Australian Centre for International Agricultural Research, 

1996.- viii, 264 p. : 25 cm., Phân loại:: 636.089 6925 BLU 1996, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

123

Classical swine fever and emerging diseases in Southeast Asia : Vientiane, Lao 

PDR, 19-22 September 1999/  ceditor, S.D. Blacksell. Canberra : Australian 

Centre for International Agricultural Research, 2000.- 154 p. : 24 cm., Phân loại:: 

636.089 6925 CLA 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

124

Salmonella in domestic animals/ Edited by C. Wray Oxford ; New York : CABI 

Pub., 2000- x, 463 p. : 26 cm, Phân loại:: 636.089 6927 SHL 2000, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

125

Ve và các bệnh do ve truyền : Các bài chọn lọc từ tạp chí động vật thế giới ./  

Người dịch:Trần Minh Châu Hà Nội : Nông nghiệp, 1991- 191 Tr. , Phân loại:: 

636.089 696 VEV 1991, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

126

Parasitic infections of domestic animals ./ Author: Johannes Kaufmann Beclin : 

Brikhauser Verlag , 1996- 423p. ; 23 cm, Phân loại:: 636.089 696 KAU 1996, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

127

Parasitic infections of Domestic animals/ Kaufmann Johannes Berlin : 

Birkhauser verlag, 1996- 423 p. ; 27 cm, Phân loại:: 636.089 696 KAU 1996, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

128

Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người.  T1/ Nguyễn 

Phước Tương Hà nội. : Nông nghiệp, 2000- 275 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.089 

696 NGT 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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129

Veterinary parasitology/ G.M. Urquhart ... Oxford : Blackwell Science, 1996.- 

307p. ; 25 cm., Phân loại:: 636.089 696 VET 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

130

Bệnh sinh sản gia súc/ Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong. Hà Nội : Nông 

nghiệp, 1994.- 270 Tr. ; 19 cm., Phân loại:: 636.08982 NGN 1994, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

131

Bệnh nội khoa gia súc : Giáo trình dùng cho các trường đại học Nông-Lâm 

nghiệp/  Chủ biên:Hồ Văn Nam... H : Nông nghiệp , 1997- 311 tr.;27cm , Phân 

loại:: 636.09 N15, Dạng tài liệu: Giáo trình

132

Thực hành Ký sinh trùng Thú y : Giáo trình dùng cho học sinh ngành thú y,chăn 

nuôi Trường đại học nông nghiệp 1/  Phan Lục H. : Nông nghiệp, 1994- 78 tr. : 

19 cm., Phân loại:: 636.094 L9621, Dạng tài liệu: Giáo trình

133

Sinh lý bệnh thú y : Dùng cho sinh viên ngành Thú y các trường ĐH Nông 

nghiệp/  Tạ Thị Vịnh H.: Nông nghiệp, 1990- 154 Tr.; 27cm, Phân loại:: 636.096 

V849, Dạng tài liệu: Giáo trình

134

Bacterial infections of the respiratory tract in dogs and cats/ Lesley G.King Bayer 

: Business group animal health, 1997- 102 p. ; 27 cm, Phân loại:: 636.096 K584, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

135

Kỹ thuật nuôi ngựa làm việc và sinh sản/ Tác giả:Tô Du Hà Nội : Nông nghiệp, 

1994- 104 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.1 TOD 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

136

Textbook of equin husbandry/ R.N.Kacker, B.S.Panwar New York : John wiley 

and SOns, Inc , 1995- 323p. ; 21cm, Phân loại:: 636.107 11 KAC 1996, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

137

Equine reproductive physiology, breeding and stud management ./ Mina C.G. 

Davies Morel Wallingford, UK ; New York : CABI Pub., 1999 printing- xii, 450 

p., [16] p. of plates : 24cm, Phân loại:: 636.108 2 DAV 1999, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

138

Kỹ thật nuôi bò sữa - Bò thịt ở gia đình/ Tác giả:Nguyễn Văn Thưởng Hà Nội : 

Nông nghiệp, 1995- 160 Tr. , Phân loại:: 636.2 NGT 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

139
Nuôi bò/ Vũ Ngọc Tý, Tp.HCM : Nông nghiệp-FAO , 1990- 58 Tr. ; 19cm, Phân 

loại:: 636.2 NUO 1990, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

140

Buffalo coats in Asia : Genetic diversity and its application/  N.M.Tulloh 

Cambarria : ACIAR, 1991- 144 Tr.; 22 cm, Phân loại:: 636.2 BUE 1991, Dạng 

tài liệu: Tài liệu tham khảo
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141

Buffalo and goats in Asia, genetic diversity and its application : proceedings of a 

seminar, Kuala Lumpur, Malaysia, 10-14 February 1991/  editor N.M. Tulloh 

Canberra : Australian Centre for International Agricultural Research, 1991- 144 

p. : 24 cm., Phân loại:: 636.2 BUF 1991, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

142
The Yak/ Gerald Wiener Thailand Bangkok Published RAP , 1993- 237 Tr. ; 24 

cm, Phân loại:: 636.2 WIE 1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

143

Textbook of buffalo production/ S.K.Ranjhan, N.N.Pathak New delhi : Konark 

Publishers PVT LTD, 1993- 397p. ; 21cm, Phân loại:: 636.207 11 RAN 1998, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

144

The genetics of cattle/ Edited by R. Fries Wallingford, Oxon, UK ; New York : 

CABI Pub., 1999- viii, 710 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.208 GEN 1999, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

145

Nutritive requirements of ruminant animals : protein Wallingford, Oxon : CAB 

International, 1992- p. 788-835 ; 30 cm, Phân loại:: 636.208 4 NUT 1992, Dạng 

tài liệu: Tài liệu tham khảo

146

Energy and protein requirements of ruminants : an advisory manual prepared by 

the AFRC technical committee on responses to nutrients Wallingford, Oxon, UK 

: CAB International, 1993- xxiv, 159 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.208 4 ENE 

1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

147

Modelling nutrient utilization in farm animals/ Edited by: J.P.McNamara 

Walingford, Oxon, UK ; New York : CABI Pub., 2000- xvi, 418 p. : 24 cm, Phân 

loại:: 636.208 5 MOD 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

148

Ruminant nutrition and production in the tropics and subtropics/ B.Bakrie, 

J.Hogan, J.BLiang... Canberra, ACT : Australian Centre for International 

Agricultural Research, 1996- vi, 151 p.; 24cm, Phân loại:: 636.208 5 RUM 1996, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

149

Forage evaluation in ruminant nutrition/ Edited by: D.J. Gvens New York : Cabi 

Publishing, 2000- xii, 480 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.208 52 FOR 2000, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

150

Status and requirement of minerals in ruminants in Thailand current knowledge 

and research/ By: T. Kawashima, P.Vijduilata 1998- 125 p. , Phân loại:: 636.208 

527 STA 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

151

Plants fed to village ruminants in Indonesia : notes on 136 species, their 

composition, and significance in village farming systems ./  editors: J. Brian 

Lowrey, R. John Petheram, and Budi Tangendjaja. Canberra : ACIAR, 1992.- 60 

p.; 24cm, Phân loại:: 636.208 55 PLA 1992, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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152

Bệnh ngã nước trâu bò/ Tác giả:Phan Địch Lân Hà Nội : Nông Nghiệp, 1994- 

132 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.208 9 PHL 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

153

The health of dairy cattle ./ Anthony H. Andrews Oxon : Blackwell science ltd , 

2000- 359 p..;24cm , Phân loại:: 636.208 9 AND 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

154

Haemorrhagic septicaemia/ M.C.L. De Alwis. Canberra, A.C.T. : Australian 

Centre for International Agricultural Research, 1999.- x, 141 p. : 26 cm., Phân 

loại:: 636.208 969 DEA 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

155

Responses in the yield of milk constituents to the intake of nutrients by dairy 

cows.  Oxon OX10 8DE, UK ; New York : CABI Pub., 1998.- 96 p. ; 24 cm., 

Phân loại:: 636.214 2 RES 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

156

A veterinary book for dairy farmers/ R.W.Blowey. Ipswich : Farming press, 

1999.- 468p. ; 24cm., Phân loại:: 636.214 2 BIO 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

157
Dairy cattle husbandry./ Puck Bonnier Wageningen : CTA, 1996- 80 Tr.; 19 cm, 

Phân loại:: 636.214 2 DAI 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

158

Bệnh thường gặp ở bò sữa Việt Nam và kỹ thuật phòng trị.  T1/ Phạm Sỹ Lăng 

Hà nội. : Nông nghiệp, 2000- 159 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.244 089 PHL 

2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

159

Tropical cattle: Origins, breeds and breeding policies/  W.J.A. Payne.,John 

Hodges. Oxon : Blackwell science Ltd , 1997- 328 p.; 25cm .+, Phân loại:: 

636.28 PAY 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

160

The nutrient requirements of ruminant livestock : Technical review by an 

agricultural research council working party Oxon : CAB International, 1994- 351 

p. ; 24cm, Phân loại:: 636.3 NUT 1980, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

161

Sustainable parasite control in small ruminants : An international workshop 

sponsored by ACIAR and held in Bogor; Indonesia 22-25 April 1996/  L. F. Le 

Jambre, M. R. Knox Canbera : ACIAR, 1996- 200 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.3 

SUS 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

162

Sustainable parasite control in small ruminants : an international workshop 

sponsored by ACIAR and held in Bogor, Indonesia 22-25 April 1996/  editors; 

L.F. Le Jambre, M.R. Knox. Canberra, ACT : Australian Centre for International 

Agricultural Research, 1996.- iv, 206 p. ; 24 cm., Phân loại:: 636.3 SUS 1996, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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163

Mineral problems in sheep in northern China and other regions of Asia : 

proceedings of a workshop held in Beijing, People's Republic of China, 25-30 

September 1995/  editors; D.G. Masters ... [et al.] Canberra, ACT : Australian 

Centre for International Agricultural Research , 1996.- 78 p. : 24 cm., Phân loại:: 

636.3 MIN 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

164

Controlled reproduction in sheep and goats/ Ian Gordon London: CAB 

International, 1997- 450p. : 25 cm., Phân loại:: 636.31 GOR 1997, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

165

Nuôi dê sữa và dê thịt/ Nguyễn Thiện, Đinh Văn Hiến Hà Nội : Nông nghiệp, 

1993- 68 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.39 NGT 1993, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra 

cứu

166
Kỹ thuật nuôi dê sữa/ Việt Chương Đồng Tháp : NXB Đồng Tháp, 1994- 158 tr. ; 

19 cm, Phân loại:: 636.39 VIC 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

167

The nutrition of goats : AFRC technical committee on responses to nutrients, 

report No10 Oxon : CAB International, 1998- 118 p. ; 23cm, Phân loại:: 636.390 

852 NUT 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

168

Chuyên san chăn nuôi lợn : Số chuyên san của T/C Chăn nuôi/  Hội Chăn nuôi 

Việt Nam H. : Nông nghiệp, 1998- 198 tr. ; 27 cm., Phân loại:: 636.4 CHU 1998, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

169

Giáo trình chăn nuôi lợn : Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp/  Võ 

Trọng Hốt. H. : Nông nghiệp, 2000.- 208 Tr. ; 27 cm., Phân loại:: 636.4 VOH 

2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

170
Nuôi lợn gia đình/ Trương Lăng H. : Nông nghiệp, 2000- 128 Tr. ; 19 cm, Phân 

loại:: 636.4 TRL 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

171

Chăn nuôi lợn : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH Nông nghiệp/  Chủ biên: 

Võ Trọng Hốt H : Nông nghiệp , 2000- 208 tr.; 26cm, Phân loại:: 636.4 H7971, 

Dạng tài liệu: Giáo trình

172

The science and practice of pig production/ Colin Whittemore Oxon : Blackwell 

science, 1998- 624p. ; 24cm, Phân loại:: 636.4 WHI 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

173

Pig keeping in the tropics/ Dick Muys, Geert Westenbrink Wageningen : CTA, 

1998- 76 p. ; 19 cm, Phân loại:: 636.4 MUY 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

174
Storry's guide to raising Pigs/ Tác giả: Kelly Klober. USA : Storey Pub., 1997.- 

313 p., : , Phân loại:: 636.4 KLO 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

175

Controlled reproduction in pigs ./ Ian R. Gordon Wallingford, Oxon, UK ; New 

York : CAB International, 1997- xviii, 247 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.408 2 

GOR 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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176
Sổ tay công tác giống lợn/ Tác giả:Trương Lăng Hà Nội. : Nông nghiệp, 1994- 

184 Tr. , Phân loại:: 636.408 24 TRL 1994, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

177
Sổ tay nuôi lợn/ Trương Lăng Đà nẵng : nxb Đà nẵng, 2000- 165 Tr. ; 19 cm, 

Phân loại:: 636.408 4 TRL 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

178

Kỹ thuật nuôi lợn thịt lớn nhanh-nhiều nạc : Chủ biên: Nguyễn Văn Thưởng H. : 

Nông nghiệp, 2000- 70 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.408 4 PHD 2000, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

179

Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con/ Phạm Hữu Doanh H. : Nông nghiệp, 2000- 

148 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.408 4 PHD 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

180

Invitro digestion for pigs and poultry/ edited by M.F.Fuller Wallingford : C.A.B. 

International, 1991- xii, 209 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.408 5 VIT 1991, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

181

The Neonatal pig : development and survival/  Edited by: M.A.Varley 

Wallingford : CAB International, 1995- ix, 342 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.408 

83 NEO 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

182
Thú y trong chăn nuôi lợn/ Arlette Laval H : Hội thú y Việt nam , 1999- 73 Tr. ; 

19x27 cm, Phân loại:: 636.408 9 LAV 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

183
Hướng dẫn điều trị các bệnh lợn/ Trương Lăng H. : Đà nẵng, 2000- 97 Tr. ; 19 

cm, Phân loại:: 636.408 9 TRL 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

184

Bệnh mới phát sinh ở lợn sưng mắt co giật, phù nề/ Nguyễn Xuân Bình H. : 

Nông nghiệp, 2000- 43 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.408 9 NGB 2000, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

185
Bệnh ở lợn nái và lợn con/ Đào Trọng Đạt H. : Nông nghiệp, 2000- 328 Tr. ; 19 

cm, Phân loại:: 636.408 9 BEN 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

186

Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị.  T1/ Phạm Sỹ Lăng H. : Nông 

nghiệp, 2000- 164 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.408 9 PHL 2000, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

187

Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt/ Nguyễn Xuân Bình H. : Nông nghiệp, 

2000- 123 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.408 9 NGB 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

188
Cẩm nang bệnh lợn/ Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân H. : Nông nghiệp, 1995- 372 

Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.408 9 PHL 1995, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

189

A quantitative biology of the pig/ Edited by: I.Kyriazakis Wallingford : CABI 

Pub., 1999- x, 398 p. : 25 cm, Phân loại:: 636.408 92 QUA 1999, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo
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190
Cai sữa sớm lợn con/ Trương Lăng H. : Nông nghiệp, 2000- 80 Tr. ; 19 cm, Phân 

loại:: 636.43 TRL 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

191

Kỹ thuật nuôi lợn thịt lớn nhanh nhiều nạc/ Tác giả:Nguyễn Văn Thưởng, Phạm 

hữu Doanh, Lưu Kỷ H. : Nông nghiệp, 1992- 55 Tr. ; 19cm, Phân loại:: 636.43 

PHD 1992, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

192

Thụ tinh nhân tạo cho lợn ở Việt Nam/ Tác giả:Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh 

H. : Nông nghiệp, 1993- 180 Tr. ; 19cm, Phân loại:: 636.482 45 NGT 1993, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

193

Nuôi gà gia đình/ Tác giả:Lê Hồng Mận, Hoàng Hoa Cương Hà Nội : Nông 

Nghiệp, 1994- 172 Tr. , Phân loại:: 636.5 LEM 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

194

Phát triển chăn nuôi vịt vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Tác giả:Lê Đình 

Thắng,Nguyễn Thế Bình H. : nông nghiệp, 1994- 167 Tr. ; 19cm, Phân loại:: 

636.5 LET 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

195

Nuôi gà ri và 27 toa thuốc/ Nguyễn Huy Hoàng Đồng tháp : Nxb.Đồng tháp, 

1996- 71 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.5 NGH 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham 

khảo

196

Poultry health and management = Chickens,Turkeys,Ducks,geese and quail/  

David Sainsbury Malden : BlackWell science , 2000- 204 p.; 24cm.+, Phân loại:: 

636.5 SAI 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

197
Principles of poultry science/ S.P. Rose New York : CAB International, 1997- x, 

135 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.5 ROS 1997, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

198

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm 1986-1996 ./ Viện 

Chăn nuôi quốc gia H. : Nông nghiệp, 1996.- 304 Tr., 27 cm., Phân loại:: 

636.507 TUY 1996, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

199

Tiêu chuẩn ngành quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp/ Bộ nông nghiệp 

và công nghiệp thực phẩm Hà nội : Nông nghiệp, 1991- 100 Tr. ; 19cm, Phân 

loại:: 636.508 TIE 1991, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

200

ấp trứng gà và úm gà con/ Tác giả:Đào Đức Long,Trần Long H. : Nông nghiệp, 

1993- 76 Tr. ; 19cm, Phân loại:: 636.508 2 ĐAL 1993, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

201

Reproduction in poultry ./ Robert J.Etches Wallingford, Oxon : CAB 

International, 1996- x, 318 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.508 24 ETC 1996, Dạng 

tài liệu: Tài liệu tham khảo

202

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm (gà,vịt,ngan,ngỗng,gà tây,chim cút)/ Tác giả:Bùi 

Đức Lũng, Lê Hồng Mận Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 278 Tr. ; 19 cm, Phân 

loại:: 636.508 5 BUL 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo
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203

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm : Gà, vịt, ngan,ngỗng,gà tây, chim cút/  Lê Hồng 

Mận H. : Nông nghiệp, 1999- 280 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.508 5 BUL 1999, 

Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

204

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm/ Bùi Đức Lũng, Lê Hồng Mân H. : Nông nghiệp, 

1995- 278 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.508 5 BUL 1995, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

205
Kỹ thuật nuôi gà thịt thương phẩm/ Võ Bá Thọ H. : Nông nghiệp, 1996- 117 Tr. ; 

19 cm, Phân loại:: 636.508 83 VOT 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

206

Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm/ Lê Văn Năm H. : Nông nghiệp, 

1996- 128 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.508 9 LEN 1996, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

207

Nuôi gà và phòng chữa bệnh cho gà ở gia đình/ Lê Hồng Mận Thanh hoá : Thanh 

hoá, 1999- 136 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.508 9 LEM 1999, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

208
Avian medicine ./ Samour, Jaime London. : Mosby , 2000- 427 p..; 29cm, Phân 

loại:: 636.508 9 SAM 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

209

Newcastle disease in village chickens : control with thermostable oral vaccines : 

proceedings of an international workshop held in Kuala Lumpur, Malaysia, 6-10 

October 1991/  editor: P.B. Spradbrow Canberra : Australian Centre for 

International Agricultural Research, 1992- 189 p. : 24 cm., Phân loại:: 636.508 9 

NEW 1992, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

210

Diseases of poultry/ Calnek. B. W. USA : Iowa state University press, Ames, 

Iowa, 1991.- 928p. ; 25cm., Phân loại:: 636.508 96 DIS 1991, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

211
Nghệ thuật nuôi gà nòi/ Tác giả:Việt Chương Đồng Nai : Đồng Nai, 1994- 135 

Tr. , Phân loại:: 636.51 VIC 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

212
Nuôi chim bồ câu Pháp và bồ câu vua/ Trần Công Xuân H. : Nông nghiệp, 1999- 

180 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.596 TRX 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

213

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học (chăn nuôi vịt 1988-1992)/ Viện chăn 

nuôi - Bộ nông nghiệp và CNTP Hà Nội : Nông nghiệp, 1993- 200 Tr. , Phân 

loại:: 636.597 TUY 1993, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

214

66 câu hỏi và đáp cho nông dân nuôi vịt CV-SuperM (siêu thịt)/ Nguyễn Văn 

Bắc H. : Nông nghiệp, 1999- 72 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.597 NGB 1999, 

Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

215

Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng suất cao/ Lương Tất Nhợ Hà nội : Nông nghiệp, 

2000- 111 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.597 LUN 2000, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo
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216
Nuôi vịt siêu thịt C.V.SuperM/ Lương Tất Nhợ H. : Nông nghiệp, 2000- 67 Tr. ; 

19 cm, Phân loại:: 636.597 LUN 2000, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

217

Nuôi vịt siêu thịt C.V.Super M/ Lương Tất Nhợ, Hoàng Văn Tiêu H. : Nông 

nghiệp, 1993- 68 tr. 19 cm, Phân loại:: 636.597 LUN 1993, Dạng tài Liệu: Tài 

liệu tra cứu

218

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi 

vịt (1981-1996)= Selection of scientific research works and technical transfer on 

duck production (1981-1996)/  Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên H. : Nông 

nghiệp, 1997- 215 Tr. ; 27 cm., Phân loại:: 636.597 TUY 1997, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

219

Kỹ thuật ấp trứng vịt đạt tỷ lệ ấp nở cao/ Lê Xuân Đồng Hà Nội : Nông nghiệp, 

1993- 85 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.597 082 4 LEĐ 1993, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

220

Chim cảnh (Kỹ thuật nuôi dạy, nhân giống)/ Nguyễn Văn Khang Hà Nội : Nông 

nghiệp, 1994- 104 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.68 NGK 1994, Dạng tài liệu: Tài 

liệu tham khảo

221
Chim cảnh/ Tác giả:Nguyễn Văn Khang H. : Nông nghiệp, 1994- 104 Tr. ; 19cm, 

Phân loại:: 636.68 NGK 1994, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

222

The dog : Its behaviour, nutrition, and health/  Linda P.Case Iowa : Iowa state 

University press, 1999- 383p. ; 25cm, Phân loại:: 636.7 CAS 1999, Dạng tài liệu: 

Tài liệu tham khảo

223

Sơ cứu cho chó : Hướng dẫn sơ cứu cấp tốc/  Biên dịch:Y Nhã Tp.HCM. : NXB 

Mũi Cà Mau, 1998- 79 tr. ; 20 cm., Phân loại:: 636.708 9 SOC 1998, Dạng tài 

liệu: Tài liệu tham khảo

224

Chó cảnh - kỹ thuật nuôi dạy và phòng bệnh/ Tác giả:Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch 

Lân, Bùi Văn Đoan H. : Nông nghiệp, 1992- 67Tr.; 19cm, Phân loại:: 636.76 

PHL 1992, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

225

Nuôi thỏ và chế biến sản phẩm ở gia đình/ Tác giả:Đinh Văn Bình, Nguyễn 

Quang Sức Hà Nội : Nông nghiệp, 1995- 80 Tr. ; 19 cm, Phân loại:: 636.9 ĐIB 

1995, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

226
Nuôi hươu lấy lộc và sinh sản ở gia đình/ Tô Du H. : Nông nghiệp, 1999- 71 Tr. ; 

19 cm, Phân loại:: 636.9 TOD 1999, Dạng tài liệu: Tài liệu tham khảo

227
Kỹ thuật nuôi gấu và cá sấu ./ Việt Chương H. : Thanh niên, 2000- 83 Tr. ; 19 

cm, Phân loại:: 636.9 VIC 2000, Dạng tài Liệu: Tài liệu tra cứu

228

The nutrition of the rabbit/ Edited by: C. de Blas New York : Cab International, 

1998- x, 344 p. : 24 cm, Phân loại:: 636.932 2 NUT 1998, Dạng tài liệu: Tài liệu 

tham khảo

 Link tra cứu và sử dụng: https://infolib.vnua.edu.vn/ 19


